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I.Trắcnghiệm: (2 điểm) 

Câu1. Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3? 

A. 32B. 42C. 52D. 62 

2. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30? 

A. 8B. 5C. 4D. 3 

3. Kết quả sắp xếp các số -2; -3; -102; -99 theo thứ tự tăng dần là? 

A. -2; -3;-99; -102B.-102; -99;-2; -3 

C. -102; -99; -3; -2D. -99; -102;-2; -3 

4. Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số là: 

A. -789B. -987C. -123D. -102 

5. Cho tập hợp A = {3; 7}. Kí hiệu nào sau đây là đúng? 

A. {3}AB. {7}AC. {3}AD.7A 

6. Số nào sau đây là số nguyên tố? 

A. 17B. 9C. 77D.57 

7. Cho tập hợp A = {xZ| -2x <3}. Số phầntử của tập hợpAlà: 

A. 3B. 4C. 5D. 6 

8. Kết quả của phép tính: (-2) + (-3) là: 

A. -1B. -5C. 1D.5 

II.Tự luận (8 điểm) 

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính : 

a) 569 : 567 – 340 : 339 

b) 155 – [2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )] 

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300 

Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết : 

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9 

b) | x + 2 | = 341 + (-25) 

Bài 3. (2 điểm) 

Số học sinh khối 6 của môt trường THCS khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu 1 

bạn, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học 

sinh nhỏ hơn 300 

Bài 4. (1 điểm) 

Tìm các chữ số a, b sao cho a45b chia hết cho cả 5, 9 và không chia hết cho 2. 

Bài 5. (2 điểm) Trên tia Ox cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB 

b) Cho điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. 

Tính đọ dài đoạn thẳng MN. 

 

                                                             HẾT 


